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Bài thứ 165  

(Giảng ngày 2 tháng 3 năm 2000 tại Tịnh Tông Học Hội 

Singapore, file thứ 166, số hồ sơ: 19-012-0166) 

Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Xin mời mở sách Cảm ứng thiên, đoạn thứ 97 gồm bốn câu. “Chỉ 

thiên địa dĩ chứng bỉ hoài, dẫn thần minh nhi giám ổi sự.” (nghĩa là: 

Viện trời đất chứng minh lòng dạ xấu xa; dẫn thần minh soi xét việc đê 

hèn.) Hai câu này cũng thuộc về phần trước, là những “việc ác không 

kiêng dè”. Tiếp theo sau là hai câu: “Thí dữ hậu hối. Giả tá bất hoàn.” 

(nghĩa là: Trước cho tặng, sau hối tiếc. Vay mượn không trả.) Từ đây về 

sau là thuộc về “những việc ác do không có lòng nhân hậu khoan dung”. 

Hai câu trước ý nghĩa rất rõ, là nói những việc người đời gọi là thề 

thốt, cầu thần minh làm chứng cho mình. Tự mình làm nhiều việc ác, lại 

cho rằng những việc mình làm đều là chánh pháp, có thể đối chất trước 

trời đất, trước thần minh. Việc ác như thế thật hết sức lớn. 

Trong phần tiểu chú nói rất rõ: “Trời đất không có lòng riêng, thần 

minh luôn chính trực, thuận điều lành, nghịch điều dữ, báo ứng như 

tiếng dội âm vang.” Bốn câu này phải ghi nhớ thật kỹ trong lòng. 

Phần trước chúng ta đã xem qua: “Thông minh chính trực gọi là 

thần.” Quý vị thực sự hiểu rõ được thì mới biết, chúng ta làm người phải 

có tâm thái như thế nào khi đối trước trời đất, thần minh. Giáo học của 

Phật giáo, trong khi giảng giải tôi thường nhắc đến rất nhiều lần, nội 

dung chỉ dạy của chư Phật, Bồ Tát không ngoài ba việc.  
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Thứ nhất là dạy chúng ta quan hệ giữa người và người, chúng ta 

phải ứng xử, đối đãi với người khác, tiếp xúc với muôn vật như thế nào. 

Trong ý nghĩa chữ thuận bao hàm học vấn lớn lao, đối với pháp thế 

gian là đạo đức nhân nghĩa lễ, tương ưng với những tiêu chí này là 

thuận, quý vị sẽ được phúc. Trái nghịch với những điều này, quý vị phải 

nhận lấy hung tai. Quý vị xem lại trong lịch sử có thể thấy, chỉ cần 

chúng ta sáng suốt tỉnh táo một chút thì trong hiện thực xã hội cũng đặc 

biệt rõ ràng. Thế nhưng cũng có những kẻ làm ác mà hiện tại đang 

hưởng phúc, những người làm thiện mà hiện tại đang chịu khổ nạn. 

Những chuyện này là thế nào? Do đây mà chúng ta đối với sự báo ứng 

thiện ác còn có thái độ hoài nghi. 

Trong kinh điển Phật dạy rất rõ ràng. Người làm ác mà hiện nay 

vẫn được hưởng phúc, đó là đời trước đã từng tu tích phước đức lớn lao, 

phước đức còn lại đến nay vẫn chưa hưởng hết. Đó là nguyên nhân. 

Người tu thiện mà hiện tại phải chịu khổ nạn, đó là đời trước từng làm 

những điều bất thiện, tai ương vẫn còn chưa dứt. Nhân quả tương quan 

trong cả ba đời, [quá khứ, hiện tại và tương lai], phải hiểu rõ được ý 

nghĩa đó. 

Cho nên trong kinh điển đức Phật dạy: “Dục tri tiền thế nhân, kim 

sinh thụ giả thị.” (nghĩa là: Muốn biết nhân đời trước, xem quả nhận đời 

này.) Những gì nhận lãnh trong đời này chính là do nhân đã tạo trong 

đời trước. “Dục tri lai thế quả, kim sinh tác giả thị” (nghĩa là: Muốn biết 

quả đời sau, xem việc làm đời này.) Chúng ta trong một đời này khởi 

tâm động niệm, nói năng hành động đều là tạo nhân trong hiện tại, quả 

báo đến trong đời sau. 

Nếu như với người có sức lực vô cùng mạnh mẽ, trong một đời này 

cũng có thể được quả báo. Quý vị lập chí hết sức nỗ lực tu hành, vận 

mạng của quý vị có thể được chuyển biến. Mọi người xem qua sách Liễu 

Phàm tứ huấn là một trường hợp điển hình hết sức rõ ràng. Tiên sinh 

Liễu Phàm trong đời trước tu thiện không nhiều, sau khi thấu hiểu rõ 
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ràng đạo lý liền nỗ lực tu học, ngay trong một đời liền có thể thay đổi 

được. Nhà Phật thường nói “gặp dữ hóa lành”, “gặp nạn thành an”. Đó 

là trong một đời chuyển đổi được [vận mạng]. Sự chuyển đổi trong một 

đời như vậy, nhà Phật gọi là hoa báo. Hoa báo tốt đẹp, thù thắng thì quả 

báo đời sau có thể suy ngẫm biết được. Phước báo đời sau nhất định so 

với phước báo đời này thù thắng hơn rất nhiều. 

Nếu đời này làm ác không chịu sửa đổi, ví như trong đời quá khứ 

vẫn còn lưu lại phước báo, vẫn còn có thể được ăn no mặc ấm, thế 

nhưng khi tuổi thọ đời này hết rồi, khổ báo trong đời sau thật không dám 

nghĩ đến. Người đời có ai nghĩ đến vấn đề này? Người không học Phật 

không nghĩ đến được, dù quý vị có nói với họ, họ cũng không tin, họ 

cũng không thể tiếp nhận. Kỳ thật, với những người chân chính học Phật 

cũng được mấy người có tâm cảnh giác cao độ như vậy? Vì sao không 

khởi tâm cảnh giác? Vì mê muội trong hoàn cảnh hiện thực. Điều này 

thật rất đáng sợ, rất đáng sợ! Cho nên, vì sao kinh điển phải đọc mỗi 

ngày, đạo pháp phải giảng mỗi ngày? Không có nguyên nhân nào khác, 

chính là để giúp ta tỉnh giác, giác ngộ mà thôi. 

Tự mình làm việc sai trái không thừa nhận, lại còn có thể làm 

chuyện thề thốt, muốn chư Phật, Bồ Tát, thần minh đến làm chứng dối 

cho mình, làm gì có lẽ ấy? Tâm hạnh như vậy là xấu ác đến cực điểm. 

Trời đất quỷ thần đến chứng minh cho quý vị là chứng minh chuyện gì? 

Chứng minh cho quý vị làm đủ mọi việc ác, chứng minh cho việc quý vị 

làm ác không chịu hối cải. 

Mấy ngày trước, có một số đồng tu đến gặp tôi, hỏi tôi một vấn đề. 

Vùng Bộ Lý (Puli) thuộc Nam Đầu (Nantou), Phật pháp hết sức hưng 

thịnh, chùa miếu rất nhiều, là một vùng Phật giáo phát triển thù thắng 

nhất của Đài Loan, vì sao ở đó lại phát sinh trận động đất lớn? Do đó 

mọi người đối với Phật pháp có sự nghi hoặc, cho rằng Phật pháp không 

linh ứng. [Nghi ngờ] như vậy là vì đọc kinh điển quá ít, nghe giảng pháp 

chưa đủ, nên quý vị không hiểu ra được nhân duyên quả báo trong việc 

này. 
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Tuyệt đối không phải cứ xây dựng một ngôi chùa, tạc thành một 

tôn tượng Phật, Bồ Tát thì địa phương đó liền linh ứng. Không có 

chuyện đó. Ngạn ngữ có câu: “Nê Bồ Tát quá hà, tự thân nan bảo" (có 

nghĩa là Bồ tát bằng đất sang sông, chính mình khó giữ được. Trong câu 

này có ý nghĩa gì? Phật pháp hưng thịnh hay không là do nơi lòng người. 

Lòng người hướng theo đạo, Phật pháp liền hưng vượng. Trong quá khứ, 

người xưa thường nói: “Có chùa không có đạo, giáo pháp không thể 

hưng thịnh.” Trong những ngôi chùa ây có đạo hay không? Có người 

chân chánh tu đạo hay không? Quý vị nói xem, trong chùa có nhiều 

người như thế, mỗi người đều tu đạo thật khó, không dễ dàng. Nói 

chung được một, vài người chân chánh tu đạo thì địa phương ấy có 

phước báo. Nếu như không có lấy một người nào chân chánh tu đạo thì 

tai họa không thể tránh được. Cho nên, cần phải hỏi xem là có người 

chân chánh tu đạo hay không. Quý vị từ trong đó quan sát thì nghiệp 

nhân, quả báo quý vị tự nhiên sáng tỏ rõ ràng. 

Tôi cũng nêu ra một ví dụ với mọi người. Pháp sư Sám Vân ở tại 

Nam Đầu (Nantou), cũng trong khu vực đó. Vì sao đạo tràng của thầy 

không xảy ra chuyện gì, quý vị không suy ngẫm thử xem? 

Trước đây một tháng, ông chủ nhà in Thế Hoa có đến thăm tôi. 

Trong khi trò chuyện có nhắc đến chuyện cách đây mấy năm các nhà ở 

lân cận với kho chứa [của nhà in] ở Tam Trọng bị phát hỏa, nhà cửa 

quanh đó bị thiêu rụi, riêng kho chứa của nhà in không tổn hại gì. Kho 

chứa ấy nằm giữa vùng hỏa hoạn, bốn phía đều bị lửa thiêu cháy sạch, 

chỉ riêng kho chứa ấy không bị cháy, thật không thể nghĩ bàn. Trong kho 

chứa lúc ấy đang cất giữ Đại Tạng Kinh, chính là lần trước hợp tác với 

Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội in ấn một ngàn bộ Đại Tạng Kinh, còn 

cất giữ trong đó. Do chánh pháp ở nơi đây nên có trời rồng bảo vệ, hộ 

trì. Vì thế ông ấy tin tưởng, in ấn kinh Phật cho chúng ta thì giá thành 

luôn định ở mức thấp nhất. Ông ấy biết rằng, làm việc tốt được quả báo 

tốt, đâu lẽ nào không có cảm ứng? 
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Những sự việc cảm ứng có rất nhiều, rất nhiều. Đặc biệt là từ 

Trung quốc truyền sang đây. Thường thường, các vị đồng tu từ Trung 

quốc sang đây kể cho chúng ta nghe nhiều sự việc cảm ứng không thể 

nghĩ bàn. Vấn đề là quý vị có phải bậc chân tu hay không? Người xuất 

gia, mặc vào y phục xuất gia cũng nào có ích gì, mặc y phục ấy có thể 

giúp thành Phật được sao? Ngạn ngữ có câu này không phải không có 

lý: “Địa ngục môn tiền tăng đạo đa” nghĩa là: “Trước cửa địa ngục nhiều 

thầy tăng.” Ý nghĩa câu này chúng ta phải hiểu rõ. Những người nào 

xuống địa ngục? Người xuất gia xuống địa ngục, ở trong địa ngục người 

xuất gia nhiều nhất. Cho nên tôi không khuyên người xuất gia. Việc gì 

phải khuyến khích quý vị đọa vào địa ngục? 

Mấy ngày qua chúng ta cũng đã nói đến việc này nhiều lần. Người 

xuất gia là hình tượng của Phật, Bồ Tát, là đại biểu của Phật, Bồ Tát. 

Quý vị có thể khiến cho hết thảy đại chúng trong xã hội nhìn thấy quý vị 

thì cung kính tán thán, đó là quý vị thay cho tượng Phật thếp vàng, là 

hình tượng tốt đẹp, quý vị được vô lượng công đức. Nếu quý vị khiến 

cho đại chúng trong xã hội nhìn thấy quý vị thì phê bình, chỉ trích, đó là 

khiến cho đại chúng trong xã hội do nơi quý vị mà hủy nhục Tam bảo. 

Tội lỗi ấy phải đọa vào địa ngục A-tỳ. Hoàn toàn không nói rằng quý vị 

phá hoại Phật pháp như thế nào, chính hình tượng của quý vị phá hoại, 

chiêu bài của quý vị phá hoại. Người xuất gia là chiêu bài của chư Phật, 

Bồ Tát. Do đó có thể biết rằng, hình tượng của người xuất gia rất quan 

trọng thiết yếu. 

Ở nơi đông người tụ họp, chúng ta phải giữ gìn hình tượng tốt đẹp. 

Ở nơi vắng vẻ không người, cũng phải giữ gìn hình tượng tốt đẹp. Vì sao 

vậy? Vì có quỷ thần nhìn thấy. Quỷ thần xem thấy khinh thường quý vị, 

quỷ thần hủy nhục quý vị, đó là quý vị phá hoại hình tượng Tam bảo. 

Cho nên không thể nói rằng lúc không có ai thì có thể tùy tiện buông thả 

một chút, như vậy vẫn phải đọa vào địa ngục. 

Phật giáo hóa chúng sinh, không phải chỉ một địa phương, không 

phải chỉ trong một phạm vi nhỏ. Trong kinh luận chúng ta thường đọc 
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thấy, Phật rất vĩ đại, “tâm lớn như hư không, bao trùm hết thảy các thế 

giới”, Phật rộng độ chúng sinh. Chúng ta nói tóm lại là chúng sinh trong 

mười pháp giới, đức Phật đều rộng độ. Đệ tử của Phật, chúng sinh trong 

mười pháp giới đều tôn kính, cho nên họ nhìn thấy hình tượng của quý 

vị như vậy thì có đáng cho họ tôn kính hay không? Chúng ta thường 

nghe các bậc Tổ sư dạy, những người trì giới, tu định, vâng làm theo lời 

dạy thì chư Phật hộ niệm, các vị trời rồng, quỷ thần đều ủng hộ, tôn 

kính, quý vị như vậy mới là đệ tử Phật, quý vị thành tựu công đức vô 

lượng. 

Nếu quý vị buông thả lười nhác, tùy tiện, không giữ theo giới luật, 

quy củ, thuận theo phiền não, tập khí, đó là quý vị phá hoại hình tượng 

của Phật pháp, tương lai phải đọa vào địa ngục A-tỳ. Như vẫn còn không 

biết nguyên nhân gì phải đọa lạc, quý vị nói xem như vậy có đáng 

thương hay không? 

Ngày nay những người xuất gia, bao gồm cả chúng ta trong đó, 

bình tĩnh mà xét lại, những lời Phật răn dạy chúng ta đã làm được bao 

nhiêu? Chúng ta lúc nào cũng tự cho là mình [tu tập] không tệ, ở giữa 

đại chúng trong xã hội tự nghĩ mình là đại biểu cho Phật pháp, sinh lòng 

cống cao ngã mạn, khinh thường tín đồ, nhưng trong thực tế sự hành trì 

của chúng ta thật kém rất xa so với những người tại gia. 

Trước đây lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có nói, thế giới này hiện nay 

điên đảo rồi. Thời xưa những người học Phật tu hành, luận về thành tựu 

thì người xuất gia nam giới đứng đầu, nêu tên hàng đầu, thành tựu nhiều 

nhất. Kế đến là người xuất gia nữ giới. Tiếp đến nữa là người tại gia nam 

giới. Xếp cuối cùng là hàng tại gia nữ giới. Đó là vào thời xưa, bất kể là 

xét về số lượng hay chất lượng cũng đều như vậy. Hiện tại thời đại điên 

đảo, lời nói này không sai. Chúng ta chú tâm quan sát kỹ, lấy như việc 

niệm Phật được vãng sinh mà luận xét, người tại gia nữ giới là nhiều 

nhất, kế đến là người tại gia nam giới, tiếp đến nữa là người xuất gia nữ 

giới, rồi cuối cùng mới đến người xuất gia nam giới. Thế giới hiện nay 

điên đảo như vậy. 
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Câu nói này thật sâu sắc đáng cho chúng ta phản tỉnh, kiểm điểm, 

chúng ta tương lai rốt lại muốn đi đến nơi nào? Nếu muốn đi vào địa 

ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì tốt thôi, quý vị có thể thuận theo tập khí, 

thuận theo phiền não. Còn quý vị không muốn đọa vào ba đường dữ, 

muốn vượt thoát ngoài ba cõi, thì nếu quý vị không giữ theo quy củ, quý 

vị không thể nào làm được. 

Đại sư Ấn Quang thật đại từ đại bi, dạy chúng ta học tập sách Liễu 

Phàm tứ huấn, dạy chúng ta học tập Cảm ứng thiên. Mục đích việc học 

tập Liễu Phàm tứ huấn là gì? Mục đích chính là để hiểu sâu nhân quả. 

Mục đích của việc học tập Cảm ứng thiên là gì? Là để không phải đọa 

vào ba đường ác. Cho nên, chúng ta xem những lời răn dạy trong Cảm 

ứng thiên, những điều thiện chúng ta có làm được hay không? Chúng ta 

đã làm được mấy điều? Những điều xấu ác chúng ta đã phạm vào bao 

nhiêu? Vì thế, mang Cảm ứng thiên ra đối chiếu kỹ lưỡng, khởi tâm 

động niệm, nói năng hành động chúng ta liền hiểu biết rõ ràng, sau khi 

chết sẽ đi đến nơi nào. 

Tổ sư Ấn Quang thị hiện trong đời mạt pháp, đại từ đại bi, dùng 

hai tập sách này để giúp đỡ, hỗ trợ chúng ta phản tỉnh, kiểm điểm. Nếu 

chúng ta xem thường không kinh sợ, không làm theo những lời răn dạy 

này, thì chúng ta có thể nói ngay một câu, khẳng định là phải đọa vào ba 

đường ác. Hiện tại tuy vẫn còn là người, chỉ trong chớp mắt đã đọa vào 

ba đường ác. 

Trong đoạn chú giải chỗ này có hai câu: “Thuận cát nghịch hung, 

kỳ ứng như hưởng.” (nghĩa là: Thuận điều lành nghịch điều dữ, báo ứng 

như tiếng dội âm vang.) Nói “kỳ ứng như hưởng” tức là nói sự báo ứng. 

Tôi căn cứ vào kinh điển giáo pháp, biên soạn thành sách “Tịnh 

tông tu hành thủ tắc”. Quý vị nếu có thể dùng hơn một trăm điều [trong 

sách] này để mỗi ngày đều phản tỉnh, đều làm được, thì quý vị nhất định 

được sinh về Tịnh độ. Sách này không dày lắm, chúng ta phải thực sự nỗ 

lực làm theo. Nếu không làm được, trong đời này cho dù có niệm mỗi 
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ngày đến trăm ngàn câu Phật hiệu cũng không thể được vãng sinh. Bậc 

cổ đức gọi đó là “cho dù lớn tiếng uổng công thôi”. 

Niệm Phật vãng sinh Tịnh độ, không phải do quý vị niệm được bao 

nhiêu Phật hiệu, mà phải do nơi tâm địa quý vị thanh tịnh. Tâm thanh 

tịnh ắt cõi Phật tịnh. Cần phải tương ưng, những lời răn dạy của đức 

Phật A-di-đà, của đức Thế Tôn, chúng ta đã làm được bao nhiêu, phải từ 

chỗ đó mà luận xét. Không phải nói mỗi ngày lễ Phật được bao nhiêu 

lạy, niệm Phật được bao nhiêu câu, không phải ở chỗ đó. 

Quý vị xem, Đại sư Ngẫu Ích dạy chúng ta: “Vãng sinh phẩm vị 

cao hay thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn.” Công phu đó là gì? 

Công phu đó là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đó là công phu. Chúng ta 

phải từ chỗ này chú ý, muôn ngàn lần cũng không được hiểu lầm, không 

được sai lỗi.  

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi.  

 (nhạc) 

Chúc bạn: 

Không làm các việc ác 

Mỗi năm được bình an 

Siêng làm các việc lành 

Năm nào cũng như ý  

 

Website: www.duongdenhanhphuc.vn 

Kênh Youtube: duongdenhanhphuc 

Hoan nghênh mọi hình thức ấn tống, sao chép, copy, công đức vô 

lượng! 

 

 

http://www.duongdenhanhphuc.vn/
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